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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của UBND tỉnh Bắc Kạn năm 2022.
Điều 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các nội dung trong Chương Trình công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động chuẩn bị tốt nội dung được giao theo đúng quy định hiện hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, những nội dung phát sinh trong năm sẽ được bổ sung vào Chương trình công tác.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tình và các tổ chức Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Các Ban: Nội chính Tỉnh ủy; Dân vận Tỉnh ủy;
Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV NCTH, Hồng.
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2468/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
PHẦN I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung thực hiện 04 chương trình trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.
2. Về phát triển kinh tế
a) Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy và Đồ án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi, đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh theo mô hình chăn nuôi trang trại, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến, có kiểm soát. Kiểm soát tốt dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, kết hợp hoạt động bảo vệ, khai thác rừng với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Phát triển lâm nghiệp đa chức năng, trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản ngoài gỗ; nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ. Phát triển các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ, ván nhân tạo.
Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chương trình.
b) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp: Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Chu Hương, huyện Ba Bể; Vằng Mười, huyện Na Rì. Bám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
c) Tăng cường huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Khẩn trương hoàn thiện các Quy hoạch trên địa bàn tỉnh như Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng, Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư ngoài ngân sách.
d) Hỗ trợ xây dựng một số sản phẩm nông sản chủ yếu của tỉnh làm sản phẩm chủ lực, đảm bảo đạt yêu cầu để tham gia vào mạng lưới bán lẻ hiện đại và phục vụ xuất khẩu. Đổi mới và tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản và sản phẩm công nghiệp của tỉnh.
Trong công tác xây dựng nông thôn mới: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện chương trình trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chương trình: Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn.
Tiếp tục triển khai Đề án "Mỗi xã phường một sản phẩm"; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP của tỉnh; phát triển sản phẩm mới, phấn đấu năm 2022 có thêm 15 sản phẩm từ 3 sao trở lên.
đ) Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy; có giải pháp thu hút khách du lịch sau khi chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 được triển khai trên toàn quốc. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch và thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ du lịch.
e) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, ổn định hoạt động sau dịch bệnh Covid-19. Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã.
g) Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu NSNN; tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; tổ chức thu thuế theo Đề án quản lý thuế đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, chủ động, tiết kiệm, đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao.
Tích cực huy động vốn, mở rộng tín dụng đi đối với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - phát triển khoa học công nghệ
a) Định hướng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động tại các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
b) Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy. Đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, nhất là hệ thống trường lớp học vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các trường học dự kiến đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Chủ động triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại mỗi đơn vị, địa phương.
c) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
4. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội
a) Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện lập Quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể và vùng phụ cận và Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn. Phát triển thể dục, thể thao quần chúng.
b) Chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; triển khai xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2021-2025.
c) Thực hiện kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; huy động và lồng ghép nguồn lực của Chương trình với các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách đối với người có công với cách mạng; đảm bảo triển khai thực hiện tốt quyền trẻ em; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.
d) Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển hạ tầng viễn thông thành hạ tầng sổ, thúc đẩy triển khai mạng 5G, tăng cường chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tập trung xây dựng hoàn thiện Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, CSDL của các Bộ, ngành với các hệ thống thông tin của tỉnh; thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC hướng tới việc hiện đại hóa quy trình, đáp ứng điều kiện cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
đ) Thực hiện tốt các chương trình, dự án, các chính sách dân tộc; triển khai Chương trình mục tiêu quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật.
5. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật đất đai, tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi có liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép. Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; kịp thời, ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ.
6. Công tác nội chính
a) Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đúng quy định, sắp xếp, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm được phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày D5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
b) Tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thể chế nới; nâng cao chất lượng rà soát, đơn giản hóa TTHC; công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC theo quy định. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và của bộ phận một cửa các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.
c) Thực hiện tốt các Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra. Đổi mới công tác thanh tra, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm; kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Tăng cường và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Tăng cường phát hiện tham nhũng thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
d) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện nhằm loại bỏ các quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản QPPL, đảm bảo tính phù hợp và thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Đổi mới phương pháp, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật.
7. Quốc phòng - An ninh
a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương về công tác quốc phòng và an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
b) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện từ xa, từ sớm và giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, các tổ chức đối lập. Tập trung phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; kéo giảm các loại tội phạm về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
PHẦN II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA UBND TỈNH
	STT
	Nội dung
	Đơn vị chuẩn bị
	Trình BTV TU
	Trình Tỉnh ủy
	Trình HĐND tỉnh
	Trình HĐND tỉnh
	Trình UBND tỉnh
	Trình UBND tỉnh
	Ghi chú

	Tháng 01
	Tháng 01
	Tháng 01
	Tháng 01
	Tháng 01
	Tháng 01
	Tháng 01
	Tháng 01
	Tháng 01
	Tháng 01

	1
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 01/2022 (bao gồm cả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	2
	Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	3
	Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trước khi trình Trung ương thẩm định)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	 

	Tháng 02
	Tháng 02
	Tháng 02
	Tháng 02
	Tháng 02
	Tháng 02
	Tháng 02
	Tháng 02
	Tháng 02
	Tháng 02

	4
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 02/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	5
	Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
	Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	6
	Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn giai đoạn 2021- 2025.
	Ban Dân tộc.
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	7
	Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2022.
	Ban Dân tộc
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	8
	Dự thảo Quyết định Phê duyệt đồ án quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 - 2030 định hướng đến năm 2050
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	Tháng 3
	Tháng 3
	Tháng 3
	Tháng 3
	Tháng 3
	Tháng 3
	Tháng 3
	Tháng 3
	Tháng 3
	Tháng 3

	9
	Dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/4/2012 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	Sở Công Thương
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 

	10
	Dự thảo Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Khoa học và Công nghệ
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	11
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh quý 1/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	12
	Báo cáo đánh giá, cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	13
	Dự thảo Quyết định ban hành cơ chế, quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	14
	Dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	15
	Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
	Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	16
	Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	17
	Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về một số thủ tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	18
	Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	19
	Đề án tổng thể về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	20
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	21
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bền vững giai đoạn 2021-2025
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	22
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và HĐ68 trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	23
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	24
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
	Sở Nội vụ
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	25
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	26
	Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	27
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	28
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về diện tích bình quân tối thiểu khi đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	Tháng 4
	Tháng 4
	Tháng 4
	Tháng 4
	Tháng 4
	Tháng 4
	Tháng 4
	Tháng 4
	Tháng 4
	Tháng 4

	29
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	30
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài chính
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 

	Tháng 5
	Tháng 5
	Tháng 5
	Tháng 5
	Tháng 5
	Tháng 5
	Tháng 5
	Tháng 5
	Tháng 5
	Tháng 5

	31
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 5/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	Tháng 6
	Tháng 6
	Tháng 6
	Tháng 6
	Tháng 6
	Tháng 6
	Tháng 6
	Tháng 6
	Tháng 6
	Tháng 6

	32
	Dự thảo Chỉ thị tiếp tục triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ lưu trữ lịch sử phục vụ công tác quản lý, khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ
	Sở Thông tin và Truyền thông
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	33
	Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	34
	Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	35
	Dự thảo Báo cáo sơ kết 03 thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.
	Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	36
	Dự thảo Báo cáo sơ kết tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 02/3/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	37
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 6/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	38
	Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	39
	Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn (thay thế QĐ số 18/2015QD -UBND ngày 06/10/2015)
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	40
	Dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	41
	Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	42
	Dự thảo Quyết định phê duyệt Đồ án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025”
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	43
	Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ- UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	44
	Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh)
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	45
	Dự thảo Quyết định quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	46
	Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	47
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chính sách dân số
	Sở Y tế
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	48
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
	Sở Y tế
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	49
	Dự thảo Báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022
	Sở Tài chính
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	50
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung mức thu, miễn giảm; thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài chính
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	51
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệ
t Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng
	Sở Nội vụ
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	52
	Tờ hình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thu hút, trọng dụng nhân tài trong các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Sở Nội vụ
	 
	 
	X
	X
	X
	Thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia, thu hút trọng dụng nhân tài
	Thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia, thu hút trọng dụng nhân tài

	53
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp, đặc biệt là đối với các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	54
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2021-2025
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	55
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công tác xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	56
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	57
	Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2030
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	58
	Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	59
	Dự thảo Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022
	Thanh tra tỉnh
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	60
	Dự thảo Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	Tháng 7
	Tháng 7
	Tháng 7
	Tháng 7
	Tháng 7
	Tháng 7
	Tháng 7
	Tháng 7
	Tháng 7
	Tháng 7

	61
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 7/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	62
	Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 (trước khi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	63
	Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (trước khi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	64
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	65
	Dự thảo Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
	Sở Tài chính
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	66
	Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 8

	67
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 8/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	68
	Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
	Sở Y tế
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	69
	Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
	Sở Y tế
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	Tháng 9
	Tháng 9
	Tháng 9
	Tháng 9
	Tháng 9
	Tháng 9
	Tháng 9
	Tháng 9
	Tháng 9
	Tháng 9

	70
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	71
	Dự thảo Quyết định ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	72
	Dự thảo Quyết định quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	73
	Dự thảo Quyết định quy định về bảo vệ môi trường và chính sách trong hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, chuyển giao và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	74
	Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất đai.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	75
	Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2030
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	76
	Dự thảo Quyết định ban hành quy định xác định và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Tháng 10
	Tháng 10
	Tháng 10
	Tháng 10
	Tháng 10
	Tháng 10
	Tháng 10
	Tháng 10
	Tháng 10
	Tháng 10

	77
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 10/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	78
	Dự thảo Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
	Thanh tra tỉnh
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	79
	Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
	Thanh tra tỉnh
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	80
	Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	81
	Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	82
	Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (thay thế Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND)
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Tháng 11
	Tháng 11
	Tháng 11
	Tháng 11
	Tháng 11
	Tháng 11
	Tháng 11
	Tháng 11
	Tháng 11
	Tháng 11

	83
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 11/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	84
	Dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển năm 2023
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	85
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	86
	Dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2023
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	87
	Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	88
	Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	89
	Dự thảo Quyết định quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	90
	Dự thảo Quyết định quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	91
	Dự thảo Quyết định quy định lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý tại chỗ nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, tại các khu dân cư không tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	92
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trong lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	93
	Dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022; dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2023; kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2023-2025
	Sở Tài chính
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	94
	Dự thảo Báo cáo về quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài chính
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	95
	Dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện năm 2021, ước thực hiện năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
	Sở Tài chính
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	96
	Dự thảo báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
	Sở Tài chính
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	97
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và HĐ68 trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
	Sở Nội vụ
	 
	 
	X
	X
	X
	Sau khi Bộ Nội vụ có quyết định giao biên chế công chức; văn bản thẩm định số lượng người làm việc, HĐ68 năm 2023 của tỉnh
	Sau khi Bộ Nội vụ có quyết định giao biên chế công chức; văn bản thẩm định số lượng người làm việc, HĐ68 năm 2023 của tỉnh

	98
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	99
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền học bổng cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	100
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh tiểu học ở bán trú trên địa bàn tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	101
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ công tác ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia; học bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn; khen, thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	102
	Tờ trình Nghị quyết về cơ chế chính sách bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	103
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	104
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	105
	Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	106
	Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	x
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	107
	Dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	108
	Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
	Sở Lao động -TB&XH
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	109
	Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
	Sở Lao động - TB&XH
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	110
	Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Sở Tài chính
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	111
	Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16- CT/TU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	112
	Dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	113
	Dự thảo báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	114
	Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Tháng 12
	Tháng 12
	Tháng 12
	Tháng 12
	Tháng 12
	Tháng 12
	Tháng 12
	Tháng 12
	Tháng 12
	Tháng 12

	115
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 12/2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	116
	Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	117
	Báo cáo Chỉ thị 35-CT/TW; Chỉ thị 27-CT/TW năm 2022
	Thanh tra tỉnh
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	118
	Dự thảo Quyết định ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	119
	Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh)
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	120
	Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	121
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị tỉnh Bắc Kạn
	Sở Xây dựng
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	122
	Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	123
	Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành Du lịch Bắc Kạn (Tỉnh làm thí điểm)
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	124
	Dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 15/11/2017 về thực hiện Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	125
	Dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 15/11/2017 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	126
	Dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15/11/2017 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Lưu ý:
- Các nội dung trình cấp ủy theo thời gian trình cụ thể tại Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Các nội dung về công tác cán bộ: Sở Nội vụ chủ trì, chủ động chuẩn bị, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
- Đối với các Văn bản QPPL, yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng Luật Ban hành Văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.
